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(Đề kiểm tra có 03 trang)
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Thời gian làm bài: 60 phút
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Mã đề: 214

Họ và tên học sinh………………………………………….….Số báo danh………….…….

PHẦN I. (3 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. 






[bookmark: c19]Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Giao tuyến của hai mặt phẳng  và  là:
[image: ]






	A.  ( là trung điểm ).	B.  ( là trung điểm ).




	C. .		D.  ( là tâm hình bình hành ).
Câu 2. 



Cho góc  thỏa mãn  và . Tính 




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Mệnh đề nào sau đây là đúng?




[bookmark: MTBlankEqn]	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4. 






Cho hình chóp tứ giác ,  là một điểm trên cạnh ,  là trên cạnh . Tìm giao tuyến của mặt phẳng  và mặt phẳng.
[image: ]


	A. Đường thẳng , trong đó .

	B. Đường thẳng . 


	C. Đường thẳng , trong đó .


D. Đường thẳng , trong đó .
Câu 5. 



Cho cấp số cộng  có  và . Khi đó  bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. 

Tìm tập xác định  của hàm số 


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 7. 


Cho cấp số nhân  có  và  Mệnh đề nào sau đây đúng?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8. 
Tập nghiệm của phương trình  là


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 9. 


Tìm giá trị lớn nhất  và giá trị nhỏ nhất  của hàm số 




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10. 




Cho hình chóp  có  và  Giao tuyến của mặt phẳng  và mặt phẳng  là đường thẳng
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. 

Số nghiệm của phương trình  trên đoạn  là:
	A. 4 .	B. 1 .	C. 3 .	D. 2 .
Câu 12. 


Cho cấp số cộng  có  và  Tìm tổng của 10 số hạng đầu tiên




	A. 	B. 	C. 	D. 
PHẦN II. (4 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. 

Cho cấp số cộng , biết rằng: , khi đó:
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tổng của 80 số hạng đầu 

b) Tổng của 10 số hạng đầu tiên là 

c) Số hạng 

d) Số hạng thứ 6 là 
Câu 2. 





Cho hình chóp , biết  cắt  tại  cắt  tại  trong mặt phẳng đáy. 
Các mệnh đề sau đúng hay sai?
[image: ]






a) là giao tuyến của hai mặt phẳng  và   là giao tuyến của hai mặt phẳng  và .


b) Đường thẳng  nằm trong mặt phẳng .



c)  là giao tuyến của hai mặt phẳng  và .




d) Gọi  khi đó,  giao tuyến của mặt phẳng  và mặt phẳng .
Câu 3. 
Cho biết . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) 	

b) 

c) 	

d) 
Câu 4. 

Cho cấp số nhân  với . Khi đó:
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a)  là số hạng thứ 8.	

b) Cấp số nhân có tổng .

c) Số hạng .

d) Số hạng thứ 2 là .
[bookmark: _GoBack]PHẦN III. (3 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. 




Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố X ở vĩ độ  bắc trong ngày thứ  của một năm được cho bởi hàm số , , . Thành phố X có thời gian có ánh sáng mặt trời trong ngày nhiều nhất là bao nhiêu giờ?
Câu 2. Một kiến trúc sư thiết kế một hội trường với 15 ghế ngồi ở hàng thứ nhất, 18 ghế ngồi ở hàng thứ hai, 21 ghế ngồi ở hàng thứ ba, và cứ như vậy (số ghế ở hàng sau nhiều hơn 3 ghế so với số ghế ở hàng liền trước nó). Nếu muốn hội trường đó có sức chứa ít nhất 870 ghế ngồi thì kiến trúc sư đó phải thiết kế tối thiểu bao nhiêu hàng ghế?
Câu 3. Ta biết rằng trong một hồ sen, số lá sen ngày hôm sau bằng ba lần số lá sen ngày hôm trước. Biết rằng ngày đầu có 1 lá sen thì tới ngày thứ 10 hồ sẽ đầy lá sen. Hỏi nếu ngày đầu có 9 lá sen thì tới ngày thứ mấy hồ sẽ đầy lá sen?
Câu 4. 

Biết rằng rút gọn biểu thức . Hãy cho biết giá trị của ?


----------HẾT----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
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HƯỚNG DẪN CHẤM
MÃ ĐỀ: 214

PHẦN I

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	D
	C
	A
	D
	C
	D
	C
	B
	D
	D
	D
	B


PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả  04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu 1.   
	Câu 2.   
	Câu 3.   
	Câu 4.   

	a) Đ
	a) S
	a) Đ
	a) S

	b) Đ
	b) Đ
	b) Đ
	b) Đ

	c) Đ
	c) Đ
	c) S
	c) S

	d) S
	d) Đ
	d) S
	d) Đ




PHẦN III. (Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh Được  Điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Chọn
	

	

	

	




TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN







ĐÀO THỊ THỦY
Mã đề 2142
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